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Trang 1

MCCB (Aptomat)  2Pha  IEC60947-2  Standards

MCCB (Aptomat)  3Pha  IEC60947-2  Standards

Đơn giá
(VND)

Mã hàng
Code

Dòng định mức
Ampere rating In ( A )

Đơn giá
(VND)

Mã hàng
Code

Dòng định mức
Ampere rating In ( A )

Đơn giá
(VND)

Mã hàng
Code

Dòng định mức
Ampere rating In ( A )

Icu
(kA)

Icu
(kA)

Đơn giá
(VND)

Mã hàng
Code

Dòng định mức
Ampere rating In ( A )

Đơn giá
(VND)

Mã hàng
Code

Dòng định mức
Ampere rating In ( A )

MCCB (Aptomat)  4Pha  IEC60947-2  Standards

EMCCB (Aptomat)  3Pha  IEC60947-2  (Chỉnh dòng Điện tử 0.4~1*In)

MCCB  (Aptomat)  3Pha  Chỉnh dòng 0.8~1*In

MCCB  (Aptomat)  3Pha  Không có thanh đồng

Icu
(kA)

Icu
(kA)

Icu
(kA)

( Có thanh đồng )

BM 100-SN 4P
BM 100-HN 4P
BM 250-SN 4P
BM 250-HN 4P
BM 400-SN 4P
BM 400-HN 4P
BM 630-SN 4P
BM 630-HN 4P
BM 800-SN 4P
BM 800-HN 4P

BM-50CN / 100MN.SN
BM-100HN / 125SN
BM-250CN.SN
BM-400CN.SN.HN
BM-630 / 800CN.SN
BM-1000~1600 HS

MCCB (Aptomat)  2Pha  IEC60947-2  (Chỉnh dòng 0.8~1*In)

Phụ kiện MCCB - Motor Operation Device

Phụ kiện MCCB SHT UVT AUX

CB Chống giật  IEC60947-2  Chỉnh dòng 30 - 100 - 500mA 0.1Sec

MCB (CB Tép)  CNS 14816-2  Standards_Màu đen



Trang 2

Thương Hiệu Số 1 Của Đài Loan

Đơn giá
(VND)

Tiếp điểm phụ ( S-P11 ~ 21A )

Nút nhấn  -  Push Button

Tiếp
điểm

Dùng với
Re-lay nhiệt

Mã hàng
Code

Đơn giá
(VND)

Mã hàng
Code

Đơn giá
(VND)

Mã hàng
Code

3P 220V 3P 380V
Re-lay Nhiệt

3Ø 380V  AC3

Dãy điều chỉnh nhiệt  (A)

Khởi động từ  -  Contactor

Re-lay Nhiệt  (Có thanh đồng kết nối)  -  Overload

Khởi động từ hộp

Phụ kiện Khởi động từ

Coil :  24 . 48 . 110 . 220 . 380V

Đơn giáKhóa liên động

Capacitor Unit Kvar/380V Đơn giá

Đơn giá

Đơn giá

Mã hàng

Mã hàng HP 3Ø 380VCurrent In (A)

Auxiliary Contact

Manual Motor Starter = MCB + Overload (3P)

Khởi động từ kép

Chuyên dùng cho cửa cuốn (chuyển động thuận, nghịch)

Contactor Re-lay



BHA  4P
(6KA)

Trang 3

MCB (CB Tép)  IEC60898  Standards_Màu trắng (6KA)

MCB (CB Tép)  IEC60898  Standards_Màu trắng (10KA) CB Chống giật  (RCBO)  CNS 14816-2  30mA  0,1sec

CB Chống giật  (RCBO)  IEC60947  30mA  0,1sec

Đơn giáMã hàng

Ampere rating  In (A)P

Ampere rating  In (A)

Ampere rating  In (A)Ampere rating  In (A) Đơn giáMã hàng

Đơn giáMã hàng

Đơn giáMã hàng

Biến tần 220V InputHPKVAKW

InputHPKVAKW

InputHPKVAKW

InputHPKVAKW

SS(2)  Series ~ Tải đơn giản

SS  Series ~ Tải đơn giản

SE 2  Series ~ Tải trung bình

SH  Series ~ Tải nặng

SF  Series ~ Tải Bơm & Quạt

SE 2  Series ~ Tải trung bình

Biến tần 380V Biến tần 380V

Biến tần 220VĐơn giá (USD) Đơn giá (USD)

Đơn giá (USD) Đơn giá (USD)

BHA  1P
(6KA)

BHA  3P
(6KA)

BHA  2P
(6KA)

6 .10 .16 .20 .25 .32A

40 .50 .63A

6 .10 .16 .20 .25 .32A

40 .50 .63A

6 .10 .16 .20 .25 .32A

40 .50 .63A

15 .20 .30A

15 .20 .30A

15 .20 .30 .40 .50A

Hp Z400
Typewriter

Hp Z400
Typewriter



Trang 4

ACB 3Pha loại Fixed đã bao gồm :  MD, CC, SHT, AX5C  (Ics=100%Icu) ACB 4Pha loại Fixed đã bao gồm :  MD, CC, SHT, AX5C  (Ics=100%Icu)

Phụ kiện ACB

Chống sét lan truyền

Đồng hồ đa năng :  IEC 62053-22   RS - 485 Re-lay bảo vệ pha - mất pha Bộ điều khiển tụ bù

ATS Loại MCCB - Giá đã bao gồm bảng điều khiển  IEC60947-2

Mã hàng
Code

Imax
(kA) KA 1P 2P (1P+N) 3P (2P+N) 4P (3P+N) 1P + PE 3P + PE

Ampere rating  In (A) Đơn giáMã hàng Ampere rating  In (A) Đơn giáMã hàng

Ampere rating  In (A) Đơn giáMã hàng Ampere rating  In (A) Đơn giáMã hàng

Đơn giáMã hàng Ampere rating  In (A) Đơn giáMã hàng

BHP - 20
BHP - 40
BHP - 80
BHP - 100
BHP - 250
COUNTER - BỘ ĐẾM TAD-04-99

7,000,000
SPM - 3

11,000,000
SPM - 8

1,000,000
SLPR - 4S

8,000,000
SH - JKWA - 12J

ACB 4Pha loại Draw Out đã bao gồm :  MD, CC, SHT, AX5C  (Ics=100%Icu)ACB 3Pha loại Draw Out đã bao gồm :  MD, CC, SHT, AX5C  (Ics=100%Icu)
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